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I. Phần trắc nghiệm: (3 đ) Khoanh tròn vào chữ cái đầu em cho là đúng
Câu1. “Ngày 17 tháng 9 năm Kỷ sửu” là thuộc loại lịch nào ?
A. Công lịch.             B. Dương lịch.                                 C. Âm lịch
Câu 2. Người tối cổ đã sử dụng công cụ lao động nào?
	A. Đá	              B. Đồng                     C. Sắt                 D. Cả 3 công cụ trên.
Câu 3. Tri thức khoa học ra đời sớm nhất của loài người là gì?
         A. Địa lí và Lịch sử.       B. Toán học.       
         C. Thiên văn học và lịch pháp.              D. Văn học.
Câu 4. Đấu trường Cô-li-dê là thành tựu văn hóa của quốc gia cổ đại nào?
	A. Quốc gia cổ đại Rô-ma                        B. Quốc gia cổ đại Hi Lạp
	C. Quốc gia cổ đại Trung Quốc                D. Quốc gia cổ đại Ai Cập
Câu 5. Hệ chữ cái của người Hi Lạp và Rô-ma ban đầu bao gồm bao nhiêu chữ cái?
	 A. 20           B. 26                   C. 29                   D. 30
Câu 6.  Hãy điền chữ Đ (đúng) S (sai) ở đầu các câu sau:
     Trong xã hội cổ đại phương Tây, nô lệ bị coi là “công cụ biết nói”.
     Người Ai Cập đã phát minh ra số 0
     Người tối cổ đã biết sử dụng công cụ đá được ghè đẻo thô sơ để tìm kiếm thức ăn.
     Người nguyên thủy Hòa Bình - Bắc Sơn - Hạ Long, đã biết làm và sử dụng đồ trang sức.
II. Tự luận (7 điểm)
Câu 1(2đ)
	Một chiếc bình cổ bị chôn vùi năm 1000 TCN. Đến năm 2011 chiếc bình đó được đào lên. Hỏi nó đã nằm dưới đất bao nhiêu năm, bao nhiêu thế kỉ? Chiếc bình đó thuộc loại tư liệu lịch sử nào? 
Câu 2(3đ) 
Cuộc sống của người tinh khôn có điểm nào tiến bộ hơn người tối cổ ? 
Câu 3 (2đ)
          Theo em sự xuất hiện những đồ trang sức của người nguyên thủy có ý nghĩa gì? 
 
---------------------Hết--------------------
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I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Nội dung
	C
	A
	C
	A
	A
	1,3,4 Đ; 2S


 
(Mỗi câu đúng cho 0,5 điểm)

II. Phần tự luận (7 điểm)

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 
(2 điểm)
	1
	- Chiếc bình nằm dưới đất 3011 năm, 31 thế kỉ
	1,0 đ

	
	2
	Chiếc bình đó thuộc loại tư liệu lịch sử hiện vật
	1,0 đ

	Câu 2
(3 điểm)

	
	- Đời sống của con người trong thị tộc đã tiến bộ hơn hẳn so với bầy người nguyên thuỷ. Bước đầu đã dần thoát khỏi cảnh sống lệ thuộc vào thiên nhiên. Họ biết trồng trọt chăn nuôi, làm gốm, dệt vải, làm đồ trang sức.
 - Công cụ được cải tiến với việc dùng nhiều chủng loại đá, biết mài cho sắc, hình dáng phù hợp hơn với sản xuất. Sản xuất thuận lợi, năng suất cao hơn, đời sống được cải thiện, chỗ ở lâu dài.
	1,5 đ



1,5 đ

	Câu 3
(2 điểm)

	
	HS phân tích:
- Người nguyên thủy không chỉ biết lao động mà còn biết làm đồ trang sức.
- Hoàn cảnh mới của đời sống vật chất (ổn định) tạo điều kiện cho sự hình thành nhu cầu trang sức và khả năng đáp ứng nhu cầu đó.
- Đời sống ổn định, ngày một nâng cao (không còn đói rét)-> cuộc sống tinh thần phong phú nảy sinh nhu cầu làm đẹp. Quan hệ thị tộc ngày một gắn bó.
	
0,5 đ

0,5 đ


1,0 đ

	Tổng
	7










